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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       

Số: 274/TB-SKHCN 

   

    Đắk  Nông, ngày  30 tháng  3   năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên và trƣớc thời hạn 

 Đợt 1 năm 2022 do lập nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện 

 nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức 

 

 

Căn cứ Nghị định 17/2013/NĐ-CP ngày 19/2/2013 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều NĐ 204/2004/ NĐ-CP về chế độ tiền lương; Thông 

tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/07/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực 

hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối 

với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Căn cứ Thông tư số 

03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng 

bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp 

thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực 

hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức; 

Quyết định 172/QĐ-SKHCN ngày 16/11/2021 của Sở Khoa học và C ông nghệ 

ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Đắk Nông. 

Căn cứ kết quả Hội nghị ngày 28/3/2022 của Hội đồng nâng lương Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo 

công khai kết quả xét đề nghị nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn 

đợt 1 năm 2022 như sau: 

1. Nâng lƣơng thƣờng xuyên  

- Số lượng cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương thường 

xuyên đợt 1 năm 2022: 18 người (Có Phụ lục 01 kèm theo). 

2. Nâng lƣơng trƣớc thời hạn: 

- Số lượng cán bộ, công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương trước thời 

hạn: 11 người. 

- Số lượng cán bộ, công chức được nâng bậc lương trước thời hạn: 04 

người (Có Phụ lục 02 kèm theo). 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tới Trưởng các phòng, đơn vị trực 

thuộc và cán bộ, công chức, viên chức được biết. 

Mọi ý kiến thắc mắc đề nghị phản hồi về Văn phòng Sở, đến hết ngày 

31/3/2022 để được giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các thành viên Hội đồng (để biết); 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;    

- Trang Thông tin điện tử của Sở (để đ/tin);                                                    

- Lưu: VT.VP. 

TL. GIÁM ĐỐC                                          

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Lê Xuân Kỳ 



Phụ lục 01 

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NÂNG BẬC LƢƠNG THƢỜNG XUYÊN ĐỢT 1, NĂM 2022 
 (Kèm theo Thông báo số:274/TB-SKHCN, ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ chuyên 

môn 

Mức lƣơng hiện hƣởng Kết quả nâng bậc lƣơng năm 2022 
Ghi 

chú 

Mã 

ngạch 
Hệ số Bậc 

Ngày tháng 

đƣợc hƣởng 
Mã ngạch Hệ số Bậc 

Ngày tháng 

đƣợc hƣởng 

Chênh lệch 

hệ số mức 

lƣơng do 

nâng lƣơng 

Số tháng 

đƣợc 

hƣởng 

bậc 

lƣơng 

mới 

Tiền 

lƣơng 

tăng 

thêm do 

nâng bậc 

 

01 Lê Xuân Kỳ 1979 
Chánh Văn 

phòng Sở 
01.003 3,66 5/9 11/4/2019 01.003 3,99 6/9 11/4/2022 0,33 

 
  

02 Phan Thị Thương 1984 
Kế toán trưởng 

Sở 
06a.031 2,72 3/10 04/5/2019 06a.031 3,03 4/10 04/05/2022 0,31 

 
  

03 Nguyễn Thị Mai 1990 
Chuyên viên 

Văn phòng Sở 
01.003 2,67 2/9 14/01/2019 01.003 3,00 3/9 14/01/2022 0,33 

 
  

04 Trần Bảo Ngọc 1986 

Chuyên viên 

phòng Quản lý 

TĐC 

01.003 3,33 4/9 18/12/2018 01.003 3,66 5/9 18/12/2021 0,33 

 
 

 

05 Phan Văn Hiển 1983 
Cán sự phòng 

Quản lý TĐC  
01.004 3,03 4/10 18/3/2019 01.004 3,34 5/10 18/3/2022 0,31 

 
  

06  Lê Xuân Hoàng 1985 

Chuyên viên 

phòng Quản lý 

CN-SHTT 

01.003 3.33 4/9 18/12/2018 01.003 3,66 5/9 18/12/2021 0,33 

 
 

 



TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ chuyên 

môn 

Mức lƣơng hiện hƣởng Kết quả nâng bậc lƣơng năm 2022 
Ghi 

chú 

Mã 

ngạch 
Hệ số Bậc 

Ngày tháng 

đƣợc hƣởng 
Mã ngạch Hệ số Bậc 

Ngày tháng 

đƣợc hƣởng 

Chênh lệch 

hệ số mức 

lƣơng do 

nâng lƣơng 

Số tháng 

đƣợc 

hƣởng 

bậc 

lƣơng 

mới 

Tiền 

lƣơng 

tăng 

thêm do 

nâng bậc 

 

07  Tạ Quốc Bừng 1983 

Phó Trưởng 

phòng Quản lý 

Khoa học 

01.003 3,33 4/9 18/12/2018 01.003 3,66 5/9 18/06/2022 0,33 

 
 

Kéo dài thời gian 

Nâng lương 

thường xuyên 6 

tháng, do bị Kỷ 

luật Đảng, mức 

Khiển trách 

Được quy định 

tại Điểm e, 

Khoản 5, Điều 1 

của Thông tư số 

03/2021/TT-

BNV, ngày 

29/6/2021 của 

Bộ Nội vụ. 

08 Lê Xuân Quả 1963 

Giám đốc Trung 

tâm 

TT,KT&ƯDKH

CN 

01.002 5,76 5/8 01/11/2018 01.002 6,10 6/8 01/11/2021 0,34 

 
 

 

09  Đinh Văn Thuần 1979 

Phó Giám đốc 

Trung tâm 

TT,KT&ƯDKH

CN 

01.003 3,99 6/9 01/4/2019 01.003 4,32 

 

7/9 

 

01/04/2022 0,33 

 
 

 

10 Lê Đình Hồng 1984 

Trưởng phòng 

Nghiên cứu – 

Triển khai Trung 

01.003 3,33 4/9 08/3/2019 01.003 3,66 5/9 08/3/2022 0,33 

 
 

 



TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ chuyên 

môn 

Mức lƣơng hiện hƣởng Kết quả nâng bậc lƣơng năm 2022 
Ghi 

chú 

Mã 

ngạch 
Hệ số Bậc 

Ngày tháng 

đƣợc hƣởng 
Mã ngạch Hệ số Bậc 

Ngày tháng 

đƣợc hƣởng 

Chênh lệch 

hệ số mức 

lƣơng do 

nâng lƣơng 

Số tháng 

đƣợc 

hƣởng 

bậc 

lƣơng 

mới 

Tiền 

lƣơng 

tăng 

thêm do 

nâng bậc 

 

tâm 

TT,KT&ƯDKH

CN 

11 Bùi Thị Oanh 1988 

Viên chứcTrung 

tâm 

TT,KT&ƯDKH

CN 

13.095 2,67 2/9 22/3/2019 13.095 3,00 3/9 22/3/2022 0,33 

 
 

 

12 Nguyễn Ngọc Trung 1990 

Viên chứcTrung 

tâm 

TT,KT&ƯDKH

CN 

13.095 2,67 2/9 14/01/2019 13.095 3,00 3,/9 14/01/2022 0,33 

 
 

 

13 Nguyễn Thanh Bình 1990 

Viên chứcTrung 

tâm 

TT,KT&ƯDKH

CN 

01.003 2,67 2/9 14/01/2019 01.003 3,00 3/9 14/01/2022 0,33 

 
 

 

14 Phạm Thị Bích Hiếu 1991 

Viên chứcTrung 

tâm 

TT,KT&ƯDKH

CN 

01.003 2,67 2/9 14/01/2019 01.003 3,00 3/9 14/01/2022 0,33    

15 Tưởng Thị Hoàn 1992 

Viên chứcTrung 

tâm 

TT,KT&ƯDKH

CN 

01.003 2,67 2/9 14/01/2019 01.003 3,00 3/9 14/01/2022 0,33 

 
 

 



TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ chuyên 

môn 

Mức lƣơng hiện hƣởng Kết quả nâng bậc lƣơng năm 2022 
Ghi 

chú 

Mã 

ngạch 
Hệ số Bậc 

Ngày tháng 

đƣợc hƣởng 
Mã ngạch Hệ số Bậc 

Ngày tháng 

đƣợc hƣởng 

Chênh lệch 

hệ số mức 

lƣơng do 

nâng lƣơng 

Số tháng 

đƣợc 

hƣởng 

bậc 

lƣơng 

mới 

Tiền 

lƣơng 

tăng 

thêm do 

nâng bậc 

 

16 Trần Huy Vân  1981 

Phó Giám đốc 

Trung tâm 

TT,KT&ƯDKH

CN 

01.003 3,66 5/9 27/3/2019 01.003 3,99 6/9 27/3/2022 0,33 

 
 

 

17  Nguyễn Trung Trực  1978 

Phó Trưởng 

phòng Quản lý 

CN-SHTT 
01.002 4,40 1/8 01/6/2019 01.002 4,74 2/8 01/06/2022 0,34 

 
 

 

18 Võ Thị Thanh Bình 1976 

Trưởng phòng 

Quản lý Khoa 

học 
01.002 4,40 1/8 01/6/2019 01.002 4,74 2/8 01/06/2022 0,34   

 

 



 

 

Phụ lục 02 

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NÂNG BẬC LƢƠNG TRƢỚC THỜI HẠN ĐỢT 1, NĂM 2022 
 (Kèm theo Thông báo số:274/TB-SKHCN, ngày 30  tháng 3 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ 

Mức lƣơng hiện hƣởng Mức lƣơng nâng bậc lƣơng  

Ghi 

chú 
Mã 

ngạch 
Hệ số Bậc 

Ngày tháng 

đƣợc hƣởng 
Mã ngạch Hệ số Bậc 

Ngày tháng 

đƣợc hƣởng 

trƣớc thời 

hạn 

  Ngày tháng 

đƣợc hƣởng 

định kỳ  

Chênh 

lệch hệ số 

mức 

lƣơng do 

nâng 

lƣơng 

01  Đỗ Mạnh Dũng 1981 

Chuyên viên 

phòng Quản lý 

TĐC 

01.003 3,33 4/9 18/9/2019 01.003 3,66 5/9 18/12/2021 18/9/2022 0,33 

 

Nâng lương trước 

thời hạn 9 tháng 

02  Lê Thị Sương 1986 

Chuyên viên 

phòng Quản lý 

CN-SHTT 

01.003 3,33 4/9 18/9/2019 01.003 3,66 5/9 18/12/2021 18/9/2022 0,33 

Nâng lương trước 

thời hạn 9 tháng 

 

03  Bùi Tuấn Vũ 1992 Kế toán viên 06a.031 2,67 2/9 01/5/2019 06a.031 3,00 3/9 01/11/2021 01/05/2022 0,33 

Nâng lương trước 

thời hạn 6 tháng 

 

04  Hà Thọ Nghĩa 1985 

Chuyên viên 

phòng Thanh tra 

Sở 

01.003 3.33 4/9 18/9/2019 01.003 3,66 5/9 18/3/2022 18/9/2022 0,33 

Nâng lương trước 

thời hạn 6 tháng 
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